	TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

Mã đề 101


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

MÔN THI: TIN HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.


Họ và tên học sinh:……………………………..…………SBD:……………….Lớp:……………

I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1. Tham biến trong khai báo: Procedure  Kiemtra (P: String; var  m, n: boolean); là:   
A. P
   

B. Không có tham biến. 

C. m, n
  

D. m, n, P

Câu 2. Trong phần đầu của hàm, thành phần nào có thể có hoặc không?

A. Tên hàm





B. Danh sách tham số hình thức



C. Kiểu dữ liệu của hàm



D. Từ khoá Function 

Câu 3. Chọn khai báo đúng cho biến xâu?

A. Var S: String[265];       


B. Var S, P: String[50];       

C. Var S; P: String;       


D. Var S , P = String[80];     
Câu 4. Thủ tục nào xóa hết dữ liệu đang có trong tệp?

A. Close(<biến tệp>);



B. Reset(<biến tệp>);

C. Readln(<biến tệp>);



D. Rewrite(<biến tệp>);


Câu 5. Biến được khai báo trong chương trình con và chỉ dùng trong CT con khai báo nó được gọi là?

A.  Biến toàn cục     


B. Tham số thực sự    


C. Tham số hình thức.
   
D. Biến cục bộ              

Câu 6. Cho xâu P = ‘Thi(HKII(2017’. Giá trị của P[6] là:    A. ‘I’   
B. ‘K’
      C.  ‘(’
    D. 13
Câu 7.  Đâu là khai báo biến tệp đúng cú pháp?

A. Var t, x: test;       
B. Var f ; g : text;

C. Var t, h: text;           D. Var f , g = text;

Câu 8. Thủ tục Delete(S, 3, 5); thực hiện gì?     
     
A. Chèn 5 ký tự vào xâu S tại vị trí thứ 3.
B. Xóa 5 ký tự trong xâu S tại vị trí thứ 3

C. Xóa 3 ký tự trong xâu S tại vị trí thứ 5

D. Chèn 3 ký tự vào xâu S tại vị trí thứ 5

Câu 9. Lệnh còn thiếu trong phần ….. ở CTC (hàm) dưới đây là lệnh nào?

	Function XN (S: string): string;

var  j: byte; P: string;

begin    

     P := ‘’;    For j:= length(S) downto 1 do P := P + S[j];
     .........................................   

end;
	A. XN := P;
   
B. XN(S) := P;

C. P := XN;
   
D. XN() := P;


Câu 10. Biến cục bộ trong hàm cho ở câu 9 là:

A. S.

B. XN.

C. j và P.

D. j, S và P

Câu 11. Nếu trong chương trình chính có lời gọi hàm ở câu 9 thì lời gọi nào đúng?
(var Q: string;)

A. Q := XN (tin(hoc);

B. Q := XN ();
C. Q := XN(‘Thi(HK’);
D. XN;


Câu 12. Phần đầu của hàm trong câu 9 được viết lại thành thủ tục như thế nào là đúng?

A. Procedure XN (S: string; var P: string);
B. Procedure XN (S: string): string;

C. Procedure XN (var S, P: string;);

D. Procedure XN (S: string; var P: boolean);

Câu 13. Hàm ở câu 9 thực hiện việc gì?

A. Kiểm tra xâu S có đối xứng không?

B. Tạo một xâu là xâu ngược của xâu P.

C. Tạo một xâu là xâu ngược của xâu S.
D. Kiểm tra xâu S và xâu P có bằng nhau không?

Câu 14. Cho biết giá trị của n sau khi thực hiện lệnh  n := length(‘Pascal(11’);



A. 2


B. 8    


C. 9.


D. 0
Câu 15. Lệnh nào gắn tên tệp ‘TIN11.TXT’ cho biến tệp g?

A. g := ‘TIN11.TXT’;




B. Assign(g, ‘TIN11.TXT’);


C.  Assign(‘TIN11.TXT’, g);



D. ‘TIN11.TXT’ := g;

Câu 16. Thủ tục nào sau đây dùng để đọc dữ liệu từ tệp?  
A. reset(<Biến tệp>);       



 B. readln(<Tên tệp>, <Danh sách biến>);

C. Readln(<Biến tệp>, <Danh sách biến>);
D. writeln(<Biến tệp>, <Danh sách kết quả>);

Câu 17. Trong lập trình Pascal, để đóng tệp văn bản g, ta sử dụng lệnh nào sau đây?

A.  Exit(g);

B. Close(g);

C. Alt+X.

D. Stop(g);
Câu 18. Giả sử xâu P là xâu con của xâu S được lấy tại vị trí số 5 gồm 3 ký tự. Câu lệnh nào thực hiện đúng? 

A. S := Copy(P, 5, 3);
B. P := Copy(S, 5, 3);    C. S := Copy(P, 3, 5);
D. Copy(S, P, 3, 5);


Câu 19. Cho tệp có nội dung như dưới đây, giả sử đã thực hiện gắn tên tệp và mở tệp ra để đọc.

	5  4

-3  6  12  8  7
	Giá trị x và y sau khi thực hiện 2 thủ tục: 
readln(f, x); Readln(f, y); là: (Với x, y:Integer, f: text)



A. x = -3, y = 7

B. x = 5, y = 4

C. x = -3, y = 6

D. x = 5, y = -3

Câu 20. Để đếm có bao nhiêu ký tự ‘H’ trong xâu A, ta thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?

	A. B:= ‘’; For i:= 1 to length(A) do B:=B+A[i];
	B. B:= 0; For i:= 1 to length(A) do  B:= B + 1;;

	C. B:= 0; For i:= 1 to length(A) do 

                    If  A[i] = ‘H’  then B := B + 1;
	D. A:= 0; For i:= 1 to length(B) do 

                   If  B[i] = ‘H’ then A := A + 1;


Câu 21. Cho đoạn lệnh sau, hãy cho biết tệp KQ.TXT chứa nội dung gì?

	Assign(f, ‘KQ.TXT’);


rewrite(f); x := 20; y := x mod 3;

writeln(f, ‘y = ’, y);



close(f);


	A.


	B.
	C. 
	D. 


Câu 22. Cho biết thủ tục sau dùng để làm gì?  

	Procedure  TIM(a, b: real; var C: real);

Begin    If a < b then C := a

Else C := b;

End;
	A. Tìm giá trị nhỏ nhất của hai số thực a và b

B. Tìm giá trị lớn nhất của hai số nguyên a và b

C. Tìm giá trị nhỏ nhất của hai số nguyên a và b

D. Tìm giá trị lớn nhất của hai số thực a và b.


Câu 23. Các giá trị nào cần điền vào 2 chỗ trống … trong hàm sau để được hàm kiểm tra số nguyên m có phải là số chẵn không?

	Function  KT (m: Integer): ..................;

Begin    

       If .................... then KT := True  
      else KT := False;
End;
	A. Boolean /  m mod 2 = 1
B. Boolean / m mod 2 <> 0

C. Boolean / m mod 2 = 0

D. Integer / m mod 2 <> 0 


Câu 24. Đoạn lệnh sau thực hiện việc gì? 
	vt:=Pos(‘Thi(HKII’, X); 

Delete(X, vt, 8);           

Insert(‘Kiem(tra(HKII’, X, vt);   


A. Thay xâu ‘Thi(HKII’ đầu tiên có trong xâu X bằng xâu ‘Kiem(tra(HKII’.

B. Thay xâu ‘Kiem(tra(HKII’ đầu tiên có trong xâu X bằng xâu ‘Thi(HKII’.

C. Xóa các xâu ‘Thi(HKII’ và ‘Kiem(tra(HKII’ có trong xâu X.

D. Chèn xâu ‘Kiem(tra(HKII’ và xâu ‘Thi(HKII’ vào xâu X.

II. TỰ LUẬN: (2 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khai báo phần đầu của các chương trình con theo yêu cầu sau:

a) Xây dựng hàm logic BOI3( ) để kiểm tra một số nguyên dương K có phải là bội của 3 không? 
b) Xây dựng thủ tục CAN( ) để tính 
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 với x, y là số nguyên.

Câu 2: Viết chương trình tính giá trị của biểu thức P = (5 + (x + 3)2)2+ (1 + 2y)2, với x, y nguyên được nhập từ bàn phím. Trong chương trình có sử dụng chương trình con tính (m + n)2.

----- HẾT -----
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

MÔN THI: TIN HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.


Họ và tên học sinh:……………………………..…SBD:………………. Lớp:…………………
I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1. Khi tệp chưa có trên đĩa, thực hiện thao tác nào thì máy báo lỗi?
A. Assign(<biến tệp>, <tên tệp>);



B. Reset(<biến tệp>);

C. Writeln(<biến tệp>);




D. Rewrite(<biến tệp>);

Câu 2. Trong lời gọi CTC, ngoài tên CTC còn có thêm thành phần nào (nếu có)?



A.  Biến toàn cục     





B. Tham số thực sự    


C. Tham số hình thức.
   



D. Biến cục bộ              

Câu 3. Cho xâu X = ‘Thi(HKII’, để có xâu Y = ‘HK’ thì thực hiện câu lệnh nào?
A. Y := Copy(X, 5, 2);
B. Y := Copy(X, 2, 5);    C. X := Copy(Y, 5, 2);
D. Copy(‘HK’, X, 2);


Câu 4. Cho xâu P = ‘Tin(hoc’. Giá trị của Upcase(P[5]) là:    

A. ‘O’   


B. ‘h’
      


C.  ‘o’
    

D. ‘H’

Câu 5.  Đâu là khai báo biến tệp đúng cú pháp?

A. Var h: test;       
B. Var g : text;

C. Var t  h: text;           D. Var f , g = text;

Câu 6. Cho xâu A, để tạo ra xâu B bằng cách lấy các ký tự ‘H’ trong xâu A, ta thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?

	A. B:= ‘’; For i:= 1 to length(A) do B:=B+A[i];
	B. B:= ‘’; For i:= 1 to length(A) do  B:= B + A[i];

	C. B:= 0; For i:= 1 to length(A) do 

                    If  A[i] = ‘H’  then B := B + 1;
	D. B:= ‘’; For i:= 1 to length(A) do 

                   If  A[i] = ‘H’ then B := B + A[i];


Câu 7. Thủ tục Delete(P, 2, 4); thực hiện gì?     
     
A. Chèn 4 ký tự vào xâu P tại vị trí thứ 2.
B. Xóa 2 ký tự trong xâu P tại vị trí thứ 4

C. Xóa 4 ký tự trong xâu P tại vị trí thứ 2.
D. Chèn 2 ký tự vào xâu p tại vị trí thứ 4
Câu 8. Các giá trị nào cần điền vào 2 chỗ trống … trong hàm sau để được hàm kiểm tra số nguyên m có phải là số lẻ không?

	Function  KT (m: Integer): ..................;

Begin    

       If .................... then KT := True  
      else KT := False;
End;
	A. Integer /  m mod 2 = 0 
B. Boolean / m mod 2 <> 0

C. Boolean / m mod 2 = 0 
D. Integer / m mod 2 = 1 


Câu 9. Đoạn lệnh sau thực hiện việc gì? 
	vt :=Pos(‘Kiem(tra(HKII’, X); 

Delete(X, vt, 13);           

Insert(‘Thi(HKII’, X, vt);   


A. Thay xâu ‘Thi(HKII’ đầu tiên có trong xâu X bằng xâu ‘Kiem(tra(HKII’.

B. Xóa các xâu ‘Thi(HKII’ và ‘Kiem(tra(HKII’ có trong xâu X.

C. Thay xâu ‘Kiem(tra(HKII’ đầu tiên có trong xâu X bằng xâu ‘Thi(HKII’.

D. Chèn xâu ‘Kiem(tra(HKII’ và xâu ‘Thi(HKII’ vào xâu X.

Câu 10. Lệnh còn thiếu trong phần ….. ở CTC (hàm) dưới đây là lệnh nào?

	Function  KQ (S: integer): longint;

var  i: byte; P: longint;

begin    

     P := 1;    For i:= 1 to 10 do P := P * S;
     .........................................   

end;
	A. KQ := P*S;
  
B. KQ := P;

C. P := KQ;
   

D. KQ(S) := P;


Câu 11. Phần đầu của hàm trong câu 10 được viết lại thành thủ tục như thế nào là đúng?

A. Procedure KQ (S: integer; var P: real);
B. Procedure KQ (S: integer; var P: longint);

C. Procedure KQ (var S, P: integer;);

D. Procedure KQ (var S: integer; P: longint );

Câu 12. Nếu trong chương trình chính có lời gọi hàm ở câu 10 thì lời gọi nào đúng?
(var M: longint;)

A. M := KQ;

B. M := KQ (2);
C. M := KQ(2, 10);

D. KQ;


Câu 13. Biến cục bộ trong hàm cho ở câu 10 là:

A. KQ.


B. S.


C. i, S và P.


D. i và P.
Câu 14. Hàm ở câu 10 thực hiện việc gì?

A. Tính P*S.

B. Tính SP.

C. Tính P10.

D. Tính S10
Câu 15. Cho biết giá trị của m sau khi thực hiện lệnh  m := length(‘Tin(hoc(11’);



A. 12


B. 8    


C. 10.


D. 0
Câu 16. Cho tệp có nội dung như dưới đây, giả sử đã thực hiện gắn tên tệp và mở tệp ra để đọc.

	5  4

-3  6  12  8  7
	Giá trị x và y sau khi thực hiện 2 thủ tục: 
read(f, x); Readln(f, y); là: (Với x, y:Integer, f: text)



A. x = -3, y = 7

B. x = 5, y = -3

C. x = 5, y = 4

D. x = -3, y = 6

Câu 17. Lệnh nào gắn tên tệp ‘THI.DAT’ cho biến tệp h?


A. h := ‘THI.DAT’;




B. Assign(‘THI.DAT’, h);


C.  Assign(h, ‘THI.DAT’);



D. ‘THI.DAT’ := h;

Câu 18. Tham biến trong khai báo: Procedure  Kiemtra (P, S: String; var KQ: boolean); là:   
A. KQ
   

B. Không có tham biến. 

C. P, S
  

D. P, S, KQ
Câu 19. Cấu trúc của chương trình con gồm mấy phần?
A. 2 phần.

B. 3 phần.

C. 4 phần.

D. 1 phần.
Câu 20. Chọn khai báo đúng cho biến xâu có độ dài 30?

A. type S: String[30];       


B. Var S = String[30];       

C. Var S := String[30];       


D. Var S: String[30];     
Câu 21. Thủ tục nào sau đây dùng để ghi dữ liệu vào tệp?  
A. reset(<Biến tệp>);       



 B. readln(<Tên tệp>, <Danh sách biến>);

C. Readln(<Biến tệp>, <Danh sách biến>);
D. writeln(<Biến tệp>, <Danh sách kết quả>);

Câu 22. Trong Pascal, để đóng tệp văn bản, ta dùng thủ tục nào?

A. Close(<tên biến tệp>);            


 B. Stop(<tên biến tệp>);


C. Stop(<tên tệp>);




D. Close(<tên tệp>);

Câu 23. Cho đoạn lệnh sau, hãy cho biết tệp DL.OUT chứa nội dung gì?

	Assign(f, ‘DL.OUT’);


rewrite(f); x := 10; y := x div 3;

writeln(f, ‘y = ’, y);



close(f);


	A.


	B.
	C. 
	D. 


Câu 24. Cho biết thủ tục sau dùng để làm gì?  

	Procedure  M(a, b: byte; var N: byte);

Begin    If a > b then N := a

Else N := b;

End;
	A. Tìm giá trị nhỏ nhất của hai số thực a và b

B. Tìm giá trị lớn nhất của hai số nguyên a và b

C. Tìm giá trị nhỏ nhất của hai số nguyên a và b

D. Tìm giá trị lớn nhất của hai số thực a và b.


II. TỰ LUẬN: (2 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khai báo phần đầu của các chương trình con theo yêu cầu sau:
a) Xây dựng hàm logic UOC() để kiểm tra M có phải là ước của N hay không? (M, N nguyên dương)

b) Xây dựng thủ tục HBP( ) để tính a2 – b2  với a, b là số thực.

Câu 2:  Viết chương trình tính giá trị của biểu thức Q = (m + 3)3 + (n3)3 với m, n nguyên được nhập từ bàn phím. Trong chương trình có sử dụng chương trình con tính A3.

----- HẾT -----



ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2016-2017)

MÔN TIN HỌC 11

MÃ ĐỀ 101
I. TRẮC NGHIỆM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	C
	B
	B
	D
	D
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	C
	A


II. TỰ LUẬN

Câu 1:

	a. (0,25đ)

Function  BOI3(K: byte):
	boolean; 
	b. (0,25đ) 

Procedure  CAN(x, y: integer;
	Var P: Real);

	0.125đ
	0.125đ
	0.125đ
	0.125đ


Câu 2: Tính P = (5 + (x + 3)2)2+ (1 + 2y)2
Cách 1: Dùng hàm.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  P: word; x, y: integer;  
	0.25

	Function BP(m, n: integer): word;

   Begin

      BP := sqr (m + n);
   End;
	0.25

0.125

	BEGIN

Write (‘Nhap x, y = ’); readln (x, y);

P := BP(5, BP(x, 3)) + BP(1, 2*y);

Writeln (‘Gia tri P = ’, P);

Readln

END.
	0.125

0.5 (CL gán 0.125, mỗi lời gọi 0.125)

0.25


Cách 2: Dùng thủ tục.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  P: word; x, y: integer;  
	0.25

	Procedure BP(m, n: integer; var S: word);

   Begin

      S := sqr (m + n);
   End;
	0.25

0.125

	BEGIN

Write (‘Nhap x, y = ’); readln (x, y);

BP(x, 3, S1);

BP(5, S1, S2);

BP(1, 2*y, S3);

P := S2 + S3;

Writeln (‘Gia tri P = ’, P);

Readln

END.
	0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.25


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2016-2017)

MÔN TIN HỌC 11

MÃ ĐỀ 110

I. TRẮC NGHIỆM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	B
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN

Câu 1:

	a. (0,25đ)

Function  UOC(M, N: byte):
	boolean; 
	b. (0,25đ) 

Procedure  HBP(a, b: Real;
	Var S: Real);

	0.125đ
	0.125đ
	0.125đ
	0.125đ


Câu 2:  Tính Q = (m + 3)3 + (n3)3
Cách 1: Dùng hàm.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  Q: longint; m, n: integer;  
	0.25

	Function MU3(A: integer): longint;

   Begin

      MU3 := sqr (A)*A;
   End;
	0.25

0.125

	BEGIN

Write (‘Nhap m, n = ’); readln (m, n);

Q := MU3(m+3) + MU3(MU3(n));

Writeln (‘Gia tri Q = ’, Q);

Readln

END.
	0.125

0.5 (CL gán 0.125, mỗi lời gọi 0.125)

0.25


Cách 2: Dùng thủ tục.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  m, n: integer;  Q, S1, S2, S3: longint;
	0.25

	Procedure MU3(A: integer; var S: longint);

   Begin

      S := sqr (A)*A;
   End;
	0.25

0.125

	BEGIN

Write (‘Nhap x, y = ’); readln (x, y);

MU3(m+3, S1);

MU3(n, S2);

MU3(S2, S3);

Q := S1 + S3;

Writeln (‘Gia tri Q = ’, Q);

Readln

END.
	0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.25
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f, y = 3
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